
Stt Nhãn hàng Tên SP
Số tiếp nhận Phiếu 

CBMP
Ngày cấp Đơn vị công bố Địa chỉ

1
Fanya

Fanya anti-pigment 

sunsreen tone up
210/22/CBMP-AG

02/08/2022

Công ty TNHH Dược- Mỹ 

phẩm TTH

Số 265/7 Nơ Trang Long, phường 11, quận 

Bình Thạnh, Tp. HCM

2

Nell Beaty

Perfum whitening 

body

211/22/CBMP-AG

02/08/2022

Công ty TNHH phát triển 

Thương mại Bonjour LA 

Victorie

Số 53, đường 61, phường 10, quận 6, Tp. 

HCM

3

Céline19

Skin B3 recovery 

crème

212/22/CBMP-AG

02/08/2022

Công ty TNHH phát triển 

Thương mại Bonjour LA 

Victorie

Số 53, đường 61, phường 10, quận 6, Tp. 

HCM

4

Céline19

Vitamin C + Arbutin 

brightening serum

213/22/CBMP-AG

02/08/2022

Công ty TNHH phát triển 

Thương mại Bonjour LA 

Victorie

Số 53, đường 61, phường 10, quận 6, Tp. 

HCM

5

Céline19

Skin health sunscreen 

aqua

214/22/CBMP-AG

02/08/2022

Công ty TNHH phát triển 

Thương mại Bonjour LA 

Victorie

Số 53, đường 61, phường 10, quận 6, Tp. 

HCM

6

Céline19 Red 0,5 Retinol peel

215/22/CBMP-AG

02/08/2022

Công ty TNHH phát triển 

Thương mại Bonjour LA 

Victorie

Số 53, đường 61, phường 10, quận 6, Tp. 

HCM

7

Céline19

Hyaluronic 7 complex 

serum

216/22/CBMP-AG

02/08/2022

Công ty TNHH phát triển 

Thương mại Bonjour LA 

Victorie

Số 53, đường 61, phường 10, quận 6, Tp. 

HCM

8

Céline19 Niacinamide serum

217/22/CBMP-AG

02/08/2022

Công ty TNHH phát triển 

Thương mại Bonjour LA 

Victorie

Số 53, đường 61, phường 10, quận 6, Tp. 

HCM

Danh sách

Các sản phẩm mỹ phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
(Cập nhật đến ngày 30/09/2022)



Stt Nhãn hàng Tên SP
Số tiếp nhận Phiếu 

CBMP
Ngày cấp Đơn vị công bố Địa chỉ

9

Céline19 Red Triple retinol peel

218/22/CBMP-AG

02/08/2022

Công ty TNHH phát triển 

Thương mại Bonjour LA 

Victorie

Số 53, đường 61, phường 10, quận 6, Tp. 

HCM

10

Céline19

Skin health acne 

control crème

219/22/CBMP-AG

02/08/2022

Công ty TNHH phát triển 

Thương mại Bonjour LA 

Victorie

Số 53, đường 61, phường 10, quận 6, Tp. 

HCM

11

Céline19

Blemish refinning 

essence

220/22/CBMP-AG

02/08/2022

Công ty TNHH phát triển 

Thương mại Bonjour LA 

Victorie

Số 53, đường 61, phường 10, quận 6, Tp. 

HCM

12

Céline19

Rapid relief acne spot 

gel

221/22/CBMP-AG

02/08/2022

Công ty TNHH phát triển 

Thương mại Bonjour LA 

Victorie

Số 53, đường 61, phường 10, quận 6, Tp. 

HCM

13

Céline19

Skin perfecting BHA 

liquid

222/22/CBMP-AG

02/08/2022

Công ty TNHH phát triển 

Thương mại Bonjour LA 

Victorie

Số 53, đường 61, phường 10, quận 6, Tp. 

HCM

14
I show White skin lotion

223/22/CBMP-AG
02/08/2022

Công ty TNHH tập đoàn 

Family Shopping

Số 728-730 Võ Văn Kiệt, phường 01, quận 5, 

Tp. Hồ Chí Minh

15
9 Tido

3 In 1 Brightening 

cream
224/22/CBMP-AG

04/08/2022

Công ty TNHH TMDV 9 

TiDo Beatiful

Số 11/10E Lê Văn Thọ, P.14, quận Gò Vấp, 

Tp. HCM

16
9 Tido

Ojam Queen Secret 

Love
225/22/CBMP-AG

04/08/2022

Công ty TNHH TMDV 9 

TiDo Beatiful

Số 11/10E Lê Văn Thọ, P.14, quận Gò Vấp, 

Tp. HCM

17
9 Tido

Kenzo Queen Secret 

Love
226/22/CBMP-AG

04/08/2022

Công ty TNHH TMDV 9 

TiDo Beatiful

Số 11/10E Lê Văn Thọ, P.14, quận Gò Vấp, 

Tp. HCM

18
9 Tido Skin whitening combo

227/22/CBMP-AG
04/08/2022

Công ty TNHH TMDV 9 

TiDo Beatiful

Số 11/10E Lê Văn Thọ, P.14, quận Gò Vấp, 

Tp. HCM

19
9 Tido Feminie wash foam

228/22/CBMP-AG
04/08/2022

Công ty TNHH TMDV 9 

TiDo Beatiful

Số 11/10E Lê Văn Thọ, P.14, quận Gò Vấp, 

Tp. HCM



Stt Nhãn hàng Tên SP
Số tiếp nhận Phiếu 

CBMP
Ngày cấp Đơn vị công bố Địa chỉ

20

Oday cosmetics

Placenta whitening & 

sunblock spray the 

lady

229/22/CBMP-AG

08/08/2022

Công ty cổ phần Oday 

Cosmetics

Tầng 3, số 27 Hoàng Dư Khương, phường 

12, quận 10, Tp. HCM

21
Hyeon lab

Ultra - light daily UV 

defense sunscreen
230/22/CBMP-AG

08/08/2022

Công ty CPTM quốc tế 

Hyeon Lab Việt Nam

Thôn Thanh Vân, xã Tân Dân, huyện Sóc 

Sơn, Tp.  Hà Nội

22
Briona

Body premium arbutin 

tone
231/22/CBMP-AG

09/8/2022

Công ty TNHH MTV Mộc 

My Home

Số 93 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, 

Tp. HCM

23
Briona Whitening body wash

232/22/CBMP-AG
09/8/2022

Công ty TNHH MTV Mộc 

My Home

Số 93 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, 

Tp. HCM

24
Briona

Collagen Skin 

Cleanser
233/22/CBMP-AG

09/8/2022

Công ty TNHH MTV Mộc 

My Home

Số 93 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, 

Tp. HCM

25
Briona Body scrub

234/22/CBMP-AG
09/8/2022

Công ty TNHH MTV Mộc 

My Home

Số 93 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, 

Tp. HCM

26
Briona

Cooling sunscreen 

tone up
235/22/CBMP-AG

09/8/2022

Công ty TNHH MTV Mộc 

My Home

Số 93 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, 

Tp. HCM

27
Briona

Premium arbutin tone-

up
236/22/CBMP-AG

09/8/2022

Công ty TNHH MTV Mộc 

My Home

Số 93 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, 

Tp. HCM

28
Briona

Niacinamide Peptide 

cream
237/22/CBMP-AG

09/8/2022

Công ty TNHH MTV Mộc 

My Home

Số 93 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, 

Tp. HCM

29
Briona

Micellar cleansing 

water
238/22/CBMP-AG

09/8/2022

Công ty TNHH MTV Mộc 

My Home

Số 93 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, 

Tp. HCM

30

Ilakia

Soothing facial toner 

alcohol free

239/22/CBMP-AG

12/08/2022

Công ty TNHH phát triển 

Thương mại Bonjour LA 

Victorie

Số 53, đường 61, phường 10, quận 6, Tp. 

HCM

31

Ilakia Vita white skin body

240/22/CBMP-AG

12/08/2022

Công ty TNHH phát triển 

Thương mại Bonjour LA 

Victorie

Số 53, đường 61, phường 10, quận 6, Tp. 

HCM

32
9 Tido White armpit cream

241/22/CBMP-AG
17/08/2022

Công ty TNHH TMDV 

Freshity

Số 98 Phùng Văn Cung, phường 7, quận Phú 

Nhuận, Tp. HCM



Stt Nhãn hàng Tên SP
Số tiếp nhận Phiếu 

CBMP
Ngày cấp Đơn vị công bố Địa chỉ

33
9 Tido Whitening body wash

242/22/CBMP-AG
17/08/2022

Công ty TNHH TMDV 9 

TiDo Beatiful

Số 11/10E Lê Văn Thọ, P.14, quận Gò Vấp, 

Tp. HCM

34
9 Tido Perume body wash 

243/22/CBMP-AG
17/08/2022

Công ty TNHH TMDV 9 

TiDo Beatiful

Số 11/10E Lê Văn Thọ, P.14, quận Gò Vấp, 

Tp. HCM

35
9 Tido Premium hot gel

244/22/CBMP-AG
17/08/2022

Công ty TNHH TMDV 9 

TiDo Beatiful

Số 11/10E Lê Văn Thọ, P.14, quận Gò Vấp, 

Tp. HCM

36
Sealab

Soothing moisture 

mask
245/22/CBMP-AG

17/08/2022 Công ty TNHH Beaucamp

Số 70 Trần Kế Xương, P.3, Q. Bình Thạnh, 

Tp. Hồ Chí Minh

37
Freshity Milky body lotion

246/22/CBMP-AG
17/08/2022

Công ty TNHH TMDV 

Freshity

Số 98 Phùng Văn Cung, phường 7, quận Phú 

Nhuận, Tp. HCM

38
Heshi Heshi acnes gel

247/22/CBMP-AG
23/08/2022

Công ty TNHH TM&DV 

Helisa

Số 53 Ngõ 151 B Thái Hà, phường Láng Hạ, 

quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

39
Chicy belli

Daily care foaming 

cleanser
248/22/CBMP-AG

23/08/2022 Công ty TNHH Chicy Belli

Số 449/23/19/1 Trường Chinh, P. 14, Q. Tân 

Bình, Tp. HCM

40

Céline19

Céline perfume 

shower gel

249/22/CBMP-AG

23/08/2022

Công ty TNHH phát triển 

Thương mại Bonjour LA 

Victorie

Số 53, đường 61, phường 10, quận 6, Tp. 

HCM

41

Céline19

Céline biotin - 

Collagen shampoo

250/22/CBMP-AG

23/08/2022

Công ty TNHH phát triển 

Thương mại Bonjour LA 

Victorie

Số 53, đường 61, phường 10, quận 6, Tp. 

HCM

42

Céline19

Céline biotin - 

Collagen conditioner

251/22/CBMP-AG

23/08/2022

Công ty TNHH phát triển 

Thương mại Bonjour LA 

Victorie

Số 53, đường 61, phường 10, quận 6, Tp. 

HCM

43

Briona

Hyaluronic B5 

Ampoule

252/22/CBMP-AG

30/08/2022

Công ty TNHH phát triển 

Thương mại Bonjour LA 

Victorie

Số 53, đường 61, phường 10, quận 6, Tp. 

HCM

44
Briona Collagen Cleanser Gel

253/22/CBMP-AG
30/08/2022

Công ty TNHH MTV Mộc 

My Home

Số 93 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, 

Tp. HCM



Stt Nhãn hàng Tên SP
Số tiếp nhận Phiếu 

CBMP
Ngày cấp Đơn vị công bố Địa chỉ

45
Briona B5 peeling gel

254/22/CBMP-AG
30/08/2022

Công ty TNHH MTV Mộc 

My Home

Số 93 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, 

Tp. HCM

46
HIOA

Perfect Collagen 

Whitening Ampoule 255/22/CBMP-AG 30/08/2022 Công ty TNHH KKUM SOL

Số 789, Âu Cơ, phường Tân Thành, quận Tân 

Phú, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

47

H.Derma

H.Derma algae extract 

hydrating mask 256/22/CBMP-AG 05/09/2022

Công ty TNHH Dươc mỹ 

phẩm H-Derma

Số 53/3 Thiên hộ Dương, phường 1, quận Gò 

Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

48

Lacos Nourish face cream 257/22/CBMP-AG 05/09/2022

Công ty TNHH Laroza 

Cosmetics

Số 5B7 Trương Hán Siêu, khóm Đông Hưng, 

phường Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, An 

Giang

49

Céline19 Céline peel off mask 258/22/CBMP-AG 08/09/2022

Công ty TNHH phát triển 

Thương mại Bonjour LA 

Victorie

Số 53, đường 61, phường 10, quận 6, Tp. 

HCM

50 Céline19 Céline foam cleaner 259/22/CBMP-AG 08/09/2022

51
Hyeon lab Diamond body scrub 260/22/CBMP-AG 08/09/2022

Công ty CPTM quốc tế 

Hyeon Lab Việt Nam

Thôn Thanh Vân, xã Tân Dân, huyện Sóc 

Sơn, Tp.  Hà Nội

52
Chucos Acne spot relief 261/22/CBMP-AG 12/09/2022 Công ty TNHH Chucos

Số 611/26A Điện Biên Phủ, phường 1. quận 

3, Tp. HCM

53
Chucos

Milky skin body tone-

up 262/22/CBMP-AG 12/09/2022 Công ty TNHH Chucos

Số 611/26A Điện Biên Phủ, phường 1. quận 

3, Tp. HCM

54
Chucos

Renew skin body 

scrub 263/22/CBMP-AG 12/09/2022 Công ty TNHH Chucos

Số 611/26A Điện Biên Phủ, phường 1. quận 

3, Tp. HCM

55

P'LEE

Body Whitening 

lotion 264/22/CBMP-AG 13/09/2022

Công ty TNHH phát triển 

Thương mại Bonjour LA 

Victorie

Số 53, đường 61, phường 10, quận 6, Tp. 

HCM

56

P'LEE Genle cleansing care 265/22/CBMP-AG 13/09/2022

Công ty TNHH phát triển 

Thương mại Bonjour LA 

Victorie

Số 53, đường 61, phường 10, quận 6, Tp. 

HCM



Stt Nhãn hàng Tên SP
Số tiếp nhận Phiếu 

CBMP
Ngày cấp Đơn vị công bố Địa chỉ

57

P'LEE Moistfull collagen 266/22/CBMP-AG 13/09/2022

Công ty TNHH phát triển 

Thương mại Bonjour LA 

Victorie

Số 53, đường 61, phường 10, quận 6, Tp. 

HCM

58

MUSE 68

Skin renewing body 

tone up 267/22/CBMP-AG 14/09/2022

Công ty TNHH NT 68 

Group

Số 379N , đường Xuân Thới Thượng 31, xã 

Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, Tp. Hồ 

Chí Minh

59

Nashi Cream Melasma Day 268/22/CBMP-AG 16/09/2022

Công Ty TNHH Dịch Vụ 

Thương Mại Ngọc Châu 

Cosmetics

4/8 Khu Phố 2, thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, 

tỉnh Bến Tre.

60
H.Derma

H.Derma BHA 

exfoliant pore refining 269/22/CBMP-AG 16/09/2022

Công ty TNHH Dược Mỹ 

Phẩm H-Derma

53/3 Thiên Hộ Dương, phường 01, quận Gò 

Vấp, TP. Hồ Chí Minh

61
H.Derma

H.Derma suncreen 

Protection soft milk 270/22/CBMP-AG 16/09/2022

Công ty TNHH Dược Mỹ 

Phẩm H-Derma

53/3 Thiên Hộ Dương, phường 01, quận Gò 

Vấp, TP. Hồ Chí Minh

62
H.Derma

H.Derma Snail Repair 

Leading Serum 271/22/CBMP-AG 16/09/2022

Công ty TNHH Dược Mỹ 

Phẩm H-Derma

53/3 Thiên Hộ Dương, phường 01, quận Gò 

Vấp, TP. Hồ Chí Minh

63
H.Derma

H.Derma Retinol Pine 

Bark Peeling 1.0 272/22/CBMP-AG 16/09/2022

Công ty TNHH Dược Mỹ 

Phẩm H-Derma

53/3 Thiên Hộ Dương, phường 01, quận Gò 

Vấp, TP. Hồ Chí Minh

64
H.Derma

H.Derma Anti- Acne 

Power Serum 273/22/CBMP-AG 16/09/2022

Công ty TNHH Dược Mỹ 

Phẩm H-Derma

53/3 Thiên Hộ Dương, phường 01, quận Gò 

Vấp, TP. Hồ Chí Minh

65
H.Derma

H.Derma Salicylic 

acid acne cream 274/22/CBMP-AG 16/09/2022

Công ty TNHH Dược Mỹ 

Phẩm H-Derma

53/3 Thiên Hộ Dương, phường 01, quận Gò 

Vấp, TP. Hồ Chí Minh

66

H.Derma

H.Derma Sunscreen 

Protection sensitive 

skin 275/22/CBMP-AG 20/09/2022

Công ty TNHH Dược Mỹ 

Phẩm H-Derma

53/3 Thiên Hộ Dương, phường 01, quận Gò 

Vấp, TP. Hồ Chí Minh

67
H.Derma

H.Derma Purifying 

acne spot gel 276/22/CBMP-AG 20/09/2022

Công ty TNHH Dược Mỹ 

Phẩm H-Derma

53/3 Thiên Hộ Dương, phường 01, quận Gò 

Vấp, TP. Hồ Chí Minh

68
H.Derma

H.Derma Shining 

cream 277/22/CBMP-AG 20/09/2022

Công ty TNHH Dược Mỹ 

Phẩm H-Derma

53/3 Thiên Hộ Dương, phường 01, quận Gò 

Vấp, TP. Hồ Chí Minh



Stt Nhãn hàng Tên SP
Số tiếp nhận Phiếu 

CBMP
Ngày cấp Đơn vị công bố Địa chỉ

69
H.Derma

H.Derma Rose 

cleansing oil 278/22/CBMP-AG 20/09/2022

Công ty TNHH Dược Mỹ 

Phẩm H-Derma

53/3 Thiên Hộ Dương, phường 01, quận Gò 

Vấp, TP. Hồ Chí Minh

70
H.Derma

H.Derma Collagen 

toner 279/22/CBMP-AG 20/09/2022

Công ty TNHH Dược Mỹ 

Phẩm H-Derma

53/3 Thiên Hộ Dương, phường 01, quận Gò 

Vấp, TP. Hồ Chí Minh

71

K'Dor Cologne Shower Gel 280/22/CBMP-AG 20/09/2022

Công ty TNHH Sản Xuất- 

Thương Mại Khuyến Dương

13/3E ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ Chí Minh.

72

K'Dor Ethereal oil 281/22/CBMP-AG 20/09/2022

Công ty TNHH Sản Xuất- 

Thương Mại Khuyến Dương

13/3E ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ Chí Minh.

73
Freshity

Multi - Enzyme Skin 

Brightening emulsion 282/22/CBMP-AG 20/09/2022

Công ty TNHH TMDV 

Freshity

Số 98 Phùng Văn Cung, phường 7, quận Phú 

Nhuận, Tp. HCM

74

Freshity

Multi - Enzyme Skin 

Brightening Shower 

Gel 283/22/CBMP-AG 20/09/2022

Công ty TNHH TMDV 

Freshity

Số 98 Phùng Văn Cung, phường 7, quận Phú 

Nhuận, Tp. HCM

75

Freshity

More Softening 

Coconut Cream Scrub 284/22/CBMP-AG 20/09/2022

Công ty TNHH TMDV 

Freshity

Số 98 Phùng Văn Cung, phường 7, quận Phú 

Nhuận, Tp. HCM

76

Freshity

Micro -Peel 1.5 

Retinol Skin 

Brightening Emulsion 285/22/CBMP-AG 20/09/2022

Công ty TNHH TMDV 

Freshity

Số 98 Phùng Văn Cung, phường 7, quận Phú 

Nhuận, Tp. HCM

77

Freshity

Anti-Trouble Skin 

Multi Acid Shower 

Gel 286/22/CBMP-AG 20/09/2022

Công ty TNHH TMDV 

Freshity

Số 98 Phùng Văn Cung, phường 7, quận Phú 

Nhuận, Tp. HCM

78
Heshi Heshi acnes 2 serum 287/22/CBMP-AG 20/09/2022

Công ty TNHH TM&DV 

Helisa

Số 53 Ngõ 151 B Thái Hà, phường Láng Hạ, 

quận Đống Đa, Tp. Hà Nội


